 Phụ lục VI
DANH MỤC BIỂU MẪU ĐƠN, GIẤY BÁO, GIẤY MỜI, GIẤY TRIỆU TẬP, 

THÔNG BÁO, BIÊN BẢN, LỆNH XUẤT NHẬP KHO, 
THẺ KHO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Thông tư số   /2026/TT-BTP ngày…..tháng …..năm 2026 

của Bộ Tư pháp)

	STT
	Tên biểu mẫu
	Ký hiệu

	1. 
	Đơn yêu cầu thi hành án  
	D01-THADS

	2. 
	Đơn đề nghị thay đổi Chấp hành viên 
	D02-THADS

	3. 
	Đơn đề nghị định giá lại, xác định lại giá tài sản 
	D03-THADS

	4. 
	Đơn đề nghị miễn, giảm phí thi hành án 
	D04-THADS

	5. 
	Đơn đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án 
	D05-THADS

	6. 
	Đơn đề nghị nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án 
	D06-THADS

	7. 
	Đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án 
	D07-THADS

	8. 
	Phiếu nhận đơn
	D08-THADS

	9. 
	Giấy báo
	D09-THADS

	10. 
	Giấy mời
	D10-THADS

	11. 
	Giấy triệu tập 
	D11-THADS

	12. 
	Giấy xác nhận kết quả thi hành án 
	D12-THADS

	13. 
	Văn bản ủy quyền về việc xác minh điều kiện thi hành án 
	D13-THADS

	14. 
	Thông báo về việc nhận yêu cầu thi hành án 
	D14-THADS

	15. 
	Thông báo về việc từ chối yêu cầu thi hành án
	D15-THADS

	16. 
	Thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án 
	D16-THADS

	17. 
	Thông báo về quyền yêu cầu thi hành án
	D17-THADS

	18. 
	Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án  
	D18-THADS

	19. 
	Thông báo về việc kê biên tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng  
	D19-THADS

	20. 
	Thông báo về việc xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản thi hành án
	D20-THADS

	21. 
	Thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản 
	D21-THADS

	22. 
	Thông báo về kết quả thẩm định giá, xác định giá tài sản/kết quả thẩm định giá, xác định giá lại tài sản   
	D22-THADS

	23. 
	Thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản 
	D23-THADS

	24. 
	Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá 
	D24-THADS

	25. 
	Thông báo về việc bán đấu giá tài sản   
	D25-THADS

	26. 
	Thông báo về việc tài sản đấu giá không thành  
	D26-THADS

	27. 
	Thông báo về việc người được thi hành án nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án 
	D27-THADS

	28. 
	Thông báo về việc bán tài sản 
	D28-THADS

	29. 
	Thông báo về việc giao tài sản 
	D29-THADS

	30. 
	Thông báo về việc nhận tiền, tài sản, giấy tờ
	D30-THADS

	31. 
	Thông báo về việc gửi lại yêu cầu thi hành án
	D31-THADS

	32. 
	Thông báo về việc tạm dừng/tiếp tục/chấm dứt xử lý tài sản ủy thác 
	D32-THADS

	33. 
	Thông báo về kết quả thẩm định giá/thời điểm bán đấu giá/kết quả xử lý tài sản ủy thác   
	D33-THADS

	34. 
	Biên bản về việc ghi nhận yêu cầu thi hành án   
	D34-THADS

	35. 
	Biên bản về việc giao quyết định, văn bản về thi hành án  
	D35-THADS

	36. 
	Biên bản về việc không thực hiện được thông báo về thi hành án 
	D36-THADS

	37. 
	Biên bản về việc niêm yết công khai quyết định, văn bản về thi hành án    
	D37-THADS

	38. 
	Biên bản về việc giải quyết việc thi hành án 
	D38-THADS

	39. 
	Biên bản về việc xác minh điều kiện thi hành án                                                  
	D39-THADS

	40. 
	Biên bản về việc kê khai tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án 
	D40-THADS

	41. 
	Biên bản về việc thu tiền của người phải thi hành án
	D41-THADS

	42. 
	Biên bản về việc thỏa thuận thi hành án 
	D42-THADS

	43. 
	Biên bản về việc tạm giữ tài sản, giấy tờ  
	D43-THADS

	44. 
	Biên bản về việc phong tỏa tài khoản, tài sản gửi giữ
	D44-THADS

	45. 
	Biên bản về việc kê biên tài sản 
	D45-THADS

	46. 
	Biên bản về việc tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng diện tích đất đã kê biên 
	D46-THADS

	47. 
	Biên bản về việc giải toả kê biên tài sản
	D47-THADS

	48. 
	Biên bản về việc niêm phong tài sản
	D48-THADS

	49. 
	Biên bản về việc mở niêm phong tài sản
	D49-THADS

	50. 
	Biên bản về việc giao bảo quản tài sản 
	D50-THADS

	51. 
	Biên bản về việc giao, nhận tài sản thi hành án  
	D51-THADS

	52. 
	Biên bản về việc giao, nhận hồ sơ thi hành án
	D52-THADS

	53. 
	Biên bản về việc định giá, định giá lại tài sản
	D53-THADS

	54. 
	Biên bản về việc cưỡng chế giao tài sản  
	D54-THADS

	55. 
	Thông báo về quyền ưu tiên mua tài sản thi hành án                                 
	D55-THADS

	56. 
	Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung yêu cầu thi hành án
	D56-THADS

	57. 
	Thông báo về giao tài sản cho người được thi hành án khi người phải thi hành án đã chết
	D57-THADS

	58. 
	Thông báo về việc xác định người thừa kế của người được thi hành án đã chết   
	D58-THADS

	59. 
	Biên bản về việc bán tài sản không qua đấu giá
	D59-THADS

	60. 
	Biên bản về việc mở khoá, phá khóa, mở gói để cưỡng chế thi hành án
	D60-THADS

	61. 
	Biên bản về việc tiếp công dân
	D61-THADS

	62. 
	Biên bản về việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án
	D62-THADS

	63. 
	Biên bản vi phạm hành chính về thi hành án dân sự
	D63-THADS

	64. 
	Kế hoạch cưỡng chế thi hành án
	D64-THADS

	65. 
	Thông báo về việc di dời, tháo dỡ tài sản không thuộc tài sản thi hành án bị kê biên
	D65-THADS

	66. 
	Văn bản yêu cầu về việc tổ chức thi hành quyết định tuyên bố phá sản
	D66-THADS


